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CÁC KẾT CẤU P H I NGOẠI ĐỘNG TRO N G  TIÊN G  VIỆT

T rong  tiếng  V iệt có n h ữ n g  câu  gồm một 
t h ể  từ  phi tác  th ể  (N2) dửng  ở đ ầu  câu và 
s a u  nó là m ột vị từ  tác  động (V) có hoặc 
không có các phụ từ, phụ ngừ đi kèm. Ví dụ:

Đ èn tắt. Cửa mở. Cá n à y  rán.

T hù  này p h ả i trả. Vấn đ ế  n à y  cần
nghiên  cứu kỉ.

T h ư  đ a n g  viết. N h à  .vây rồi.

Sách  này  đọc hay. N h à  xả y  rấ t đẹp.

Từ lâu các n h à  Việt, ngữ học đá  quan  
tâ m  ngh iên  cứu đặc diêm  ngữ  p h á p  - ngữ 
ngh ía  củ a  các cáu  kiểu này. H ầu  hét. các 
tác  giả p h â n  tích câu  theo q u a n  đ iểm  chủ - 
vị t ru y ề n  thông  b à n g  n h ữ n g  k iến  giãi khác 
n h a u  dà  xếp các cáu  t rê n  vào n h iề u  kiểu 
cáu  cỏ câu  t rú c  - ngừ  n g h ĩa  kh ác  n h au ,  
th ậ m  chí đôi lập n h a u  (N guyễn  Kim T h ản  
1964, Diệp Q u an g  Ban 1979, N guyễn  Minh 
T h u y ế t  1981, Lê X uân  T ha i 1994). NgiíỢc 
lại, các tác giả chủ  trương  p h â n  tích cảu 
theo  q u a n  điểm của  ngữ  p h á p  chức: n ăn g  
lại coi dây là kiểu  câu  có cấu  trú c  dể - 
thuyế t biểu h iện  h à n h  dộng h ay  t rạ n g  thá i 
(Cao X uân Hạo 1991, N guyễn  Thị Quy 
1995). Bài v iế t này , thông  q u a  việc phân  
tích đặc đ iểm  cấu trú c  - ngừ  n g h ĩa  của  các 
câu  n ậy  như  là n h ữ n g  biêu h iện  cụ thể  
khác n h a u  của quá  t r ìn h  "phi ngoại động 
hoá" (de - trans i t iv iza tion ) ,  sẽ chi ra  rằ n g  có 
th ê  coi các câu  hữ u  q u a n  là các kế t cấu  phi 
ngoại động (d e - tra n s i t iv e  construc tions)  
trong  T iếng  Việt. Ngoài p h ầ n  mỏ đ ầu  và 
kết luận , nội d u n g  của  bài v iế t  bao  gồm hai 
p h ầ n  chính:

1. vể  khái n iệ m  kết. c ấ u  phi n g o ạ i d ộn g .

N g u y ề n  H ổ n g  C ổ n <M

2. Các kiểu kết cấu phi n g o ại động trong  
Tiếng Việt.

1. vể  khải niệm kết câu phi n g o ạ i  động

1.1 Vâ n  đ ề

N guyễn Kim T h ả n  có lẽ là người đầu  
tiên  dề cặp đến đặc t rư n g  ngừ p h áp  - ngữ 
nghĩa  của  k iểu  câu N 2-V  mà c h ú n g  tôi gọi 
là kiêu cảu  phi ngoại động trong  tiếng 
Việt. Theo tác giả [14, tr.5f)0 - 551) các câu 
kiểu T h ư  viết xong  rồ i. Đ èn xe tắt. Cửa XV 
đóng  là các câu  bị động có mô h ình  chủ ngữ
- vị ngữ  được tạo  th à n h  từ  các cảu chủ 
động tương ứng, trong  đó chù ngữ biểu thị 
đối tượng chi phôi của h à n h  động, còn vị 
ngữ  biểu thị h à n h  dộng ngoại động. Các 
tác giả cuốn “N gữ p h á p  T iếng  Việt” (1975, 
bằng  tiếng  Nga) xếp các câu  này vào kiểu 
“câu chì t r ạ n g  th á i  xảy  ciựng trên  các động 
từ  ngoại động" với lưu ý rà n g  "chủ lìgử ỏ 
đây không  chỉ ch ủ  th ể  của  h à n h  động mà 
chỉ khách  th ể  củ a  nó, còn vị ngữ thì nêu 
lên t r ạ n g  th á i  với tư  cách là kế t quả của 
cái h à n h  động đà  dược thực  h iện ”(1975, 
tr.196). N h ư  vậy, N guyễn  Kim T hản  và các 
tác giả “N gừ p h á p  T iếng  Việt" giông n h au  
ô chỗ một m ặ t  họ v ẫn  coi chủ  ngữ  là d an h  
từ  chỉ đối tượng bị tác dộng (hay khách 
thể), còn vị ngữ  là động từ  ngoại động, 
n h ư n g  m ặ t  khác  lại cho rằ n g  k ế t  cấu chủ - 
vị này  biểu th ị ý ngh ĩa  t r ạ n g  thá i (bị động 
hay  kết quả). T án  đồng  với ý k iến  coi đây 
là kiểu  câu  có kh u ô n  h ình  “ch ủ  ngữ - danh  
từ  khách  thể ,  vị ngữ  - động từ  ngoại động", 
n h ư n g  Diệp Q u a n g  Ban cho rằ n g  vị ngữ - 
động từ  ngoại động của  câu  không  chỉ 
chuyển  hoá th à n h  động từ  biểu th ị ý nghĩa
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t rạ n g  thá i mà “có th ế  ch u y ển  hoá th à n h  
động từ  chì h à n h  động nội động hoặc động 
từ  chi t r ạ n g  th á i”. C h ẳn g  h ạn ,  theo  tác giả, 
trong các câu: (1) N h à  n à y  bán. B à i này  
dcinç làm  dở: (2) B à i làm  rồi, T h ư  viết 
chưa xong: (3) B ức tra n h  treo trên tư ờ n g ;
(4) Quá này ăn  được. S á ch  n à y  bán ch ạ y , 
th ì ở (1) và (2) “động từ  có tư  cách của  
những  động từ  chỉ h à n h  động nội động 
nhiều  hơn”, còn ò (3) và (4) động từ  “có 
nh iều  t ín h  ch ấ t  của  n h ữ n g  động từ  chỉ 
t r ạ n g  th á i” [4, tr . 113 - 114). K hác với các 
tác giá trôn, N guyễn  M inh  T h u y ế t  [15] coi 
kiểu cảu  N h à  xâ y  rồi là cảu  không  chủ  ngữ 
với tâ n  ngừ dứng  đ ầ u  có ’*một ngoại động 
từ  và một d a n h  từ  chi dôi tượng  của h à n h  
động và p h án  b iệ t ch ú n g  vói các cảu ch ủ  - 
vị cỏ vị ngữ  là dộng từ  nội dộng (ví dụ: Cửa 
mở) và vị ngữ là t ính  từ  (ví dụ: N h à  n à y  
xây đẹp)''. Lê X uân T ha i 112, tr .148  - 180] 
xếp các câu kiêu này  vào các nhóm  khác  
nhau: (1) các câu  cỏ động  từ  tác  dộng 
chuyên th à n h  động từ  t r ạ n g  th á i  (Cừa mở. 
Đèn tắt), (2) các cảu có th ê  luỢc bỏ động từ  
vị ngữ (T huốc n à y  h ú t đậm . Rượu này  
uống rấ t ngon), (3) các câu  có chủ ngữ  công 
cụ (Chỉci khoá  này m ở  tủ  lệch), (4) các câu 
bị dộng (Kẻ th ù  đả bị đ á n h  bại) và biến thể  
của câu bị dộng (Bữa cơm đă dọn ra. N gôi 
n h à  này xây bằng  gạch), (5) các câu  phi bị 
động (S u n g  m á y  đ ặ t đ â y! Đ ặt đày!, N gôi 
nhà  đà  xảy xong). Mặc dù tác già đả  cô 
gắng đưa ra  một sô tiêu  chí h ình  thức đẻ 
p h ân  b iệ t các nhóm  câu  t rê n  đây  n h ư n g  
nhiều tiêu  chí tỏ ra  không  có h iệu  lực rõ 
ràng. C hang  hạn . theo  tác giả, câu  phi bị 
động có thè  p h â n  b iệ t với cảu  bị động và 
biên thê  cảu bị dộng b àn g  (a) không  cỏ khả  
n ăn g  th èm  được và b ị% (b) có th ể  được dùn g  
khi cầu khiến ra  lệnh , (c.) có th ể  th ê m  đâ, 
đ a n g . sẽ vào trước dộng từ  [17, tr. 179). 
Nêu áp d ụ n g  ba tiêu  chí này  cho ha i  câu

phi bị động S ú n g  m á y  đ ậ t ờ đ á y  ! Đ ặ t đ à v ' 
và N gôi n hà  đỏ  xây xo n g  của n h ó m  (5) ở 
t rên  th ì t a  th ấ y  câu  th ứ  n h ấ t  c h ỉ  tương 
th ích  với các t iêu  chí (a) và  (b), còn câu  th ứ  
hai chí tương th ích  với t i ê u  chí (c). Và thực 
lê, rấ t khó chỉ ra  sự k h ác  biệt g iửa ha i  cáu 
B ữ a  cơm đỏ  dọn r a , được tác giả coi là câu 
bị dộng [12. tr. 179] và N g ô i n h à  đả  xâ y  
xo n g , được coi là ph i bị động [12, tr. 182]. 
Bàng chứng  là cả ha i câu  đểu  có th ể  th èm  
được  vào trước động  từ  vi ngữ  (Bửa cơm đã  
dọn ra  > Bữa cơm đà  được dọn  ra. N gôi 
nhà  đá  xảy xong  > N gô i n h à  đà  được xả y  
xong). Cao X uân  H ạo [3] không  đi s â u  
nghiên  cứu vê kiểu câu  này, n h ư n g  khi 
tiến  h à n h  p h â n  tích cấu  t rú c  cú p h á p  của 
câu  và xác đ ịnh  vai n g h ĩa  của đề  và kiểu 
"sự tình" của  th u y ế t ,  tá c  giả đà  d ầ n  ra  một 
số  ví dụ  với chú  th ích  n h ư  sau:

Bộnh nhả n  ở p h ò n g  ỉ 02 đà  m ỏ  xong.

Bao n h iêu  lư  huơ ng  chân  nến  trên bàn
thờ  đều đả d à n h  kĩ.

(Để là đối th ể  cúa  h à n h  dộng  do vị từ
biểu thị)

Cưci n à y  cưa được cả thép.

C hìa khoá  ấy kh ô n g  m ở  được cửa này

(Để là công cụ của h à n h  dộng) [3, tr. 115]

Q ua chú th ích  ta  th ấ y  Cao X uân  Hạo 
co i c á c  c ả u  t r ê n  có  c ấ u  t r ú c  đ ê  - th u y ế t ,  

biểu th ị một h à n h  dộng ch\ỉyển tác. Bằng 
chứng là ông gán  cho dể  vai n g h ĩa  đối thể, 
h o ặ c  v a i n g h ĩa  c ô n g  cụ  - cá c  v a i n g h ĩa  c h ỉ 

đi vối các sự t ình  [+độngl, [+chủ ý] và 
[+chuyên tác]. Khác vối Cao X uân  Hạo, 
N guyễn Thị Q uy [16] gọi k iểu  cấu  trúc  này 
là cấu trúc  tác cách (ergative), t ro n g  đó “vị 
từ  m an g  ngh ĩa  m ột t r ạ n g  th á i  do cái do cái 
h à n h  động vốn làm  th à n h  ngh ĩa  gốc củ a  vị 
từ  gây nên , v à  clo đó chuyển  th à n h  vi từ
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tĩnh", còn “dể chi vai đôi tượng m ang  cái 
t r ạ n g  th á i  ấy (hay đ an g  ỏ trong  t r ạ n g  th á i  
ấy". Vì vậy, t rong  khi Cao X uân Hạo cho 
rà n g  đề  là đôi the* N guyễn Thị Q uy lại gán 
cho đẽ chức: n â n g  dương th ể  - vai ngh ĩa  đặc 
t rư n g  cho kiêu vị từ  t r ạ n g  thá i.  Tuy nhiên, 
theo tác  giả, cũng  cỏ trường hợp vị từ  biểu 
th ị quá t r ìn h  hoặc h à n h  động chứ không 
phải chuyển  hoá hoàn  toàn  th à ỉih  vị từ  
t r ạ n g  thá i.  Ví dụ, với hai câu c ử a  sô m ở  hé  
và Cửa sô m ỡ  ra, tác  giả cho rà n g  câu  thứ  
n h ấ t  biểu  th ị t r ạ n g  th á i  còn câu th ử  hai 
biểu th ị quá  t r ìn h  và sự  khác b iệ t ngừ 
ngh ía  ỏ đây do các t r ạ n g  ngừ  cách thức 
“h é ” và  “r a ” quyế t đ inh . Còn với các câu 
nh ư  N h à  n à y  bán, K h ú c  này kho... thì vị từ  
cốt lõi không  chỉ một t r ạ n g  th á i  h iện  thực 
mà là "một h à n h  động  chưa thực  h iện  được 
dự t ín h ”, tức là n h ữ n g  h à n h  động dược tình  
thái hoá bằng  các vị từ  cần, nên, p h á i  [16, 
tr. 87].

Tóm lại, xung  q u a n h  các câu h ữ u  quan , 
ý kiến củ a  các n h à  ngh iên  cứu còn khác 
biệt n h a u  không chì về tên  gọi m à cả vê 
đặ c  đ iể m  v à  k iể u  lo ạ i c ấ u  t r ú c  - n g ữ  n g h ĩa  

của k iể u  câu này: Đó lằ m ột kiểu  cấu trúc  - 
ngữ ngh ĩa  nhất, d ịnh  (ngoại động, nội động, 
bị động, hoặc câu  có bổ ngữ đảo...) hay  là 
m ột tậ p  h ợ p  c ủ a  n h iề u  k iể u  c ấ u  t r ú c  - n g ữ  

nghĩa khác n h au ?  T rong  bài v iế t này, dựa 
theo q u a n  đ iểm  của  Givón 18], chúng  tôi sẽ 
giải quvể t vấn dề theo  huống  thứ  hai, coi 
các câu  đang  xé t n h ư  là các k ế t  cấu  phi 
ngoại động, sản  p h ẩ m  củ a  q u á  t r ìn h  phi 
ngoại động hoá các kết cảu  chủ  động - 
ngoại động (ac t ive - trans i t ive )  tương ứng, 
như ng  khác n h a u  về ngh ía  biêu hiện.

1.2. K h á i n iệm  kết cấu p h i ngoại động

Theo Givón [8, tr .567  - 571) t ro n g  các 
ngôn ngữ  có d ạ n g  bị động điển hình 
(prototypical pass ive  voice)» q u á  t r ìn h  “bị

động hoá” (passiv iza tion) các kế t cấu  chủ 
dộng - ngoại dộng th à n h  các k ế t  cấu bị 
động gắn  liền với n h ữ n g  biến đổi có liên 
q u an  đến  ba th a m  tô ngữ  ngh ĩa  cần yếu 
n h ấ t  của c h ú n g  là: (a) g iáng  cấp (demotion) 
hay  là phi để hoá (đe-topicalization) tác 
thể, (b) th ă n g  cấp (promotion) hay  là đổ 
hoá (topicalization) dôì th ể  và (c) t r ạ n g  
th á i  hoá (s ta t iv iza tion) động từ  ngoại động 
bàng  các d ấu  h iệu  h ình  thá i.  T uy  nhiên, 
tác  giả cũng  chỉ r a  rằn g ,  bôn cạnh  các két 
cấu  bị động hoàn  to à n  đ áp  ứng các tiêu  chí 
trên , có n h ữ n g  k ế t  cấu  bị động hoá không 
hoàn  toàn, với q u á  tr ìn h  biến đôi chi đáp  
ứng  được m ột hoặc ha i tiêu  chí của  cấu 
trúc  bị động, ch ẳn g  h ạ n  các cấu  trúc  đảo bố 
ngữ (inverse), p h ả n  bị động (an ti-passive), 
chủ cách (ergative), vv. Givón [8] gộp 
chung  tấ t  cả các kết cấu bị dộng hoá hoàn  
toàn  và không h o àn  to à n  này  vào cùng m ột 
nhóm  gọi là họ các k ế t  cấu  phi ngoại động 
(a family of d e - t ra n s i t iv e  constructions), 
đồng thòi ông gọi q u á  t r ìn h  biến đổi h ình  
th à n h  các kết cấu  này  là quá t r ìn h  “phi 
ngoại động h o á” (de- transit iv iza tion ) .  Để 
cặp đến vấn  để này , tác giả viết trong  
h ầu  h ế t  các ngôn ngữ  người t a  không thể  
nói đến  kế t  cấu  bị động. Đ úng  ra, người ta  
n ên  nói đến m ột họ lớn tiềm  tà n g  của các 
kế t  cấu  phi ngoại động. T ấ t  cả các kế t  cấu 
tro n g  họ n ày  í t  n h ấ t  có một tiểu  chức năng  
ch ính  của  d ạ n g  bị dộng điển hình. Tuy 
nh iên , một sô kế t  cấu  trong  dỏ có nhiều  
thuộc t ín h  bị dộng  - cả về chức n ă n g  và cấu 
trúc  - hớn m ột sô"kết cấu  k h á c ’ [8, t.r.619). 
Môi q u an  hệ giữa k ế t  cấu  bị động điển 
h ình  với các k ế t  cấu  liên q u a n  có những  
tương dồng và dị biệt với kế t cấu  bị động 
cũng  đã được đề cập và làm  s án g  rõ trong  
n h iề u  công t r ìn h  n gh iên  cứu ngữ  p h áp  
tiến g  A nh (G rim shaw  1990, H um phreys  
1994).
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Trong  T iếng  Việt, m ặc dù v ấn  đẻ câu bị 
dộng còn là vấn  dể đ an g  t r a n h  lu ận  n h ư n g  
không ít các n h à  n gh iên  cứu cũng  cho rằn g  
các câu k iểu  N2-đưỢc/bị-V n h ư  N a m  bị 
(mẹ) m ắng. H à n g  được (công n h â n ) chấ t 
lén xe. Có th ể  đáp  ứng  các t iêu  chí của  câu  
bị động (H oàng T rọng  P h iến  1982, ủ y  ban  
Khoa học xă hội 1983, Lê X uân T hại 1994, 
Diệp Q uang  Ban & N guyễn  Thị T h u ậ n  
2000), bởi vì:

a) T hê từ  N l  biểu  h iện  tác  th ể  của 
h à n h  động do vị từ  (V) biểu th ị  không  x u ấ t  
h iện  ở vị t r í  chủ ngủ  của  câu  m à hoặc bị 
lược bỏ, hoặc bị g iáng  cấp th à n h  bố ngữ (bố 
ngữ tác thể).

b) Đ ứng ỏ vị t r í  đ ầ u  câu trong  vai trò  
chù ngừ là thể  từ  phi tác  th ể  N2 (biểu thị 
đối thể , n h ặ n  thể , mục tiêu  h ay  công cụ...), 
v ố n  là  bõ  n g ữ  t r o n g  c ấ u  t r ú c  c h ủ  đ ộ n g  - 

ngoại động.

c) VỊ từ  t ru n g  tâ m  (V) được t r ạ n g  thá i  
hoá bằng  ha i  phó từ  được  hoặc bị h à n h  
chức như  ha i yếu  tố  từ  vựng  - ngữ p h áp  
góp phần  đ án h  dâu  kiến t rú c  bị động.

Nếu so s án h  các cảu  N 2-V  (lang xé t 
với các câu bị động điển h ình  t rê n  đây  ta 

thấy  chúng  giông n h a u  ỏ ha i  tiêu  chí: (a) - 

chuyển thể  từ  N l  biểu th ị tác  th ể  khỏi vai 

chủ ngữ (trong  trư ờ n g  hợp n ày  là lược bỏ), 

và (b) - đưa th ể  từ  phi tác  th ể  N2 lên trước 
vị từ  để làm chủ ngữ. Sự khác b iệ t giữa hai 

kiểu câu này  chỉ th ể  h iện  rõ r à n g  ở tiêu  chí 
(c) - cách thức thế  h iện  và mức độ t rạ n g  

thá i hoá vị từ  ngoại động: vị từ  trong  kiểu 

câu N2-V không  được t r ạ n g  th á i  hoá hằng  

các phó từ  b ị/đ ư ợ c  có ý n g h ía  bị động nh ư  

ờ k iểu câu N 2-được/bi-V  m à b ằn g  các p h ụ  

từ, phụ ngứ chí t ình  thá i,  cách thức, thòi 

gian, kết quả* vv. T uy  nh iên ,  tro n g  thực tế

nh iều  câu N 2-V  cù n g  tiềm  tà n g  k h ả  n ăn g  

th êm  bì hoặc được  để  trò  t .hảnh câu  bị động 

(ví dụ: N h à  xây rối > N h à  được x â y  rồi. 

T h ư  đả  chuyên cho anh  ấy  > T h ư  đ ã  được 

chuyến cho anh  ấy). N h ữ n g  chứng  cứ này 

cho th ấ y  các câu N 2-V  r ấ t  gần gũi với các 

câu bị động đ iển  h ìn h  N2-được/bi-V. Dựa 

vào gợi ý của  Givón, c h ú n g  tôi cho rằ n g  có 

th ế  coi các câu  N 2-V  đ an g  xét là các câu  có 

cấu trúc  phi ngoại động  - một k iêu  câu 

t ru n g  gian n ằm  giữa các câu  chủ động - 

ngoại dộng (N 1-V -N 2) và câu bị động  điển 

h ĩnh  (N2-được/bị-V). Theo đó, th a y  t h ế  cho 

sự  đôi lập  lưỡng p h â n  chủ  động  <-> bị động  

t ru y ề n  thống, m ột t h ế  đối lập đà g ạ t  sang  

bên  cạn h  các câu  k iểu  N2-V, ch ủ n g  tôi đề 
nghị một th ê  dôi lập  ta m  p h án  chủ  độn g  - 

ngoại động  <-> p h i ngoại động  < > bị động, 

m ột th ế  đối lập  mới không  chỉ bao h à m  cả 

kế t  các kế t  cấu  N 2-V  m à còn chỉ ra  được 

môi quan  hệ giữa c h ú n g  vói các kế t  cấu 

ngoại động và bị động  điển h ình . Có thể  
h ình  d u n g  mồĩ q u a n  hệ đỏ n h ư  sau:

1. Kết cấu ngoại động - chủ  dộng (N l-
V-N2):

C h ú n g  ta nén g iả i quyết ngay việc này, 
Họ đã  xâ y  n h à  xong roi.

2. K ết cấu phi ngoại dộng  (N2-V)

Việc n à y  nên  g iả i quyế t ngay. N h à  xày  
xong rồi.

3. Kết cấu  bị động  (N2-đưỢc/bị-V)

Việc n à y  nên được g iả i quyết ngay. 
N h ò  được (họ) x á y  xong  rồi.

Dưới đây  bài viết sẽ đi sâu  xem xé t  các 
k iểu kế t  cấu  phi ngoại dộng (N2-V), 
còn các kế t  câu bị dộng (N2-được/bị-V) 
sẽ được đề cập đến  tro n g  một dịp khác.

Tư/y chì Khoa học DHQGHN, KHXỈi & NV, T XX. SỔI. 2004
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2. C á c  k i ể u  k ế t  c ấ u  p h i  n g o ạ i  d ộ n g  
t r o n g  T i ê n g  V iệ t

N h ư  vậy, kết cấu  ph i ngoại dộng (N2- 
V) là kiêu  kết. cấu t ru n g  gian  nằm  giừa các 
k ế t  câu  chú động - ngoại động (N1-V-N2) 
v à  bị động điển h ình  ( N 1 - được/bị-V). Mặc 
d ủ  k h á  giông n h a u  vê h ìn h  thức (gồm một 
t h ể  từ  phi tác  th ể  N2 đ ầ u  câu và sau  cỉó là 
m ột vị từ  tác* dộng V. cỏ hoặc không có phụ 
từ  h ay  phụ  ngừ  di kèm ), n h ư n g  trê n  thực 
tế, các kết cấu  phi ngoại động d a n g  .xét có 
sự  kh ác  n h a u  về câu  t rú c  - ngữ nghĩa , và 
ctó là lý do ch ính  d ẫn  đến  n h ữ n g  kiến giải 
k hác  n h a u  như  dà th ấ y  ỏ trên .  Dựa trên  
việc kiểm  chứ ng  b ằn g  n h iề u  th u  pháp  h ình  
thức, chúng  lôi p h ân  biệt ba kiểu kèt cấu 
phi ngoại dộng có cảu  t r ú c  - ngừ nghía  
k hác  n h a u  là: a) Các kế t cấu phi ngoại 
dộng  h à n h  động; b) Các kế t cấu phi ngoại 
dộng  q u á  tr ình ;  c) Các k ế t  cấu phi ngoại 
động t r ạ n g  thá i.

2.1. Các kết cấu p h i ngoại độn g  h à n h  động

H àn h  động là một sự  t ìn h  ị+clộng] và 
[+ehủ ý]. Các thuộc t ín h  ngữ  ngh ĩa  n ày  cỏ 
th ể  dược kiểm chửng  b ằ n g  n h ữ n g  biểu hiện 
k h ác  n h a u  như  khá  n ă n g  hoạt động như  
một câu  cầu khiến  hoặc th a m  gia vào kết 
cấu  cầu  khiến, khả n ấ n g  t ình  th á i  hoá 
bàng  n h ữ n g  lừ  bao h àm  ý chủ  động, khả 
n à n g  có các vai nghĩa  m ục đích, công cụ 
hay  kè hưỏng lợi.... (Dik 1981, Cao Xuân 
ỉ lạo  1991, N guyền Thị Q uy 1994). Tư liộu 
cho th ấy  thỏa m ãn n h ữ n g  tiêu  chí t rên  đây 
\ầ các câu N2-V có các d ấ u  h iệu  sau  dây:

a) C hứa các vị từ  t ìn h  th á i  đ á n h  dấu  
h à n h  vi cầu kh iến  như  n ên , cần, p h á i , h ã y , 
đừng, chớ...

(1) a. Vấn đ ề  này  p h ả i n g h iên  cứu kỹ.

b. Việc n à y  nên g iả i q u yế t ngay.

c. C huyện  ấy  đ ừ n g  đê a i biết.

Đây là n h ữ n g  câu m à Diệp Q u an g  Ban 
gọi là hiện  tượng " tru n g  hoà hoá d ạn g  bị 
dộng*'.

b) C hửa các vị từ  t ình  thá i  biểu hiện 
n é t  ngh ĩa  [+chủ ý] Iihư cố, gắng, đ ịnh , 
toan ...

(2) a. Việc n à \  đ in h  đê lạ i ngày m ai.

• b. Chuyện á y  ÇO g iữ  cho k ín .

c) Có vai tác th ê  (chú th ể  của hành  
động chuyến tác) ở ngói th ử  nh ấ t  hoặc thử  
hai x u ấ t  h iện  h iển  ngôn nh ư  là hô ngừ:

(3) a. Có n à y  rán con nhé.

b. T hôi m ìn h  Q, nám  n à y  đê d à n h  đến  
trưa c h ứ .

d) Có k h á  n ă n g  có th ê m  các bô ngữ chì 
mục đích, đích đến  h ay  kẻ hưỏng lợi (các 
vai ngh ía  đ iển  h ìn h  củ a  vị từ  h à n h  động) 
vào vị tr í  sau  V:

(4) a. K húc n à y  kh o  kỹ  đê m a i ăn  .

b. Sò  gà bày vào rnỏt d ĩa , pha o  gà  bày  
vào m ôt đỉa.

c. Việc n à y  cần g iò i quyết ngay cho tôi 
(nhé),

e) Có vị từ  (V) được d ù n g  độc lập, được 
ph á t  âm  với một. đ iếm  n h ấ n ,  b iểu  hiện ý 
cầu khiên:

(5) a. Cá n à y  rán.

b. K húc n à y  kho  (còn kh ú c  k ia  rán).

c. S ú n g  m á y  đ ặ t đ â y  ! đ ậ t đ â y  !

Theo N guyễn  Thị Quy [16, tr .87] dây 
là n h ữ n g  câu có "vị từ  cốt lõi không chỉ một 
t r ạ n g  th á i  h iện  thự c  do một h à n h  động để 
lại (...) m à là m ột h à n h  động chưa  hiện 
thực được dự  tính ; tức là m ột h à n h  động

Tạp th i Khoa họi DHQGÍỈN. KHXH á  NV. T XX. Sỏl.2<H)4
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được tình  th á i  hoá bằng  một vị từ  t ìn h  th á i  
m ang một n é t  n gh ía  mơ hổ, bao gồm 
nh ữ n g  n é t  nghía  gần vối [-h iện  thực] Ị+dự 
tính] [+ tấ t  yếu) (’’c ầ n ”, "nên", "phả i”). Tuy 
nh iên , chúng  tôi cho rằng , mặc dù đã  th a y  
đối h ình  thức th à n h  m ột câu  ph i ngoại 
động, n h ư n g  vê mặt Ý n g h ĩa  các câu  N2-V 
ở (e) vẫn  biểu h iện  một m ột sự t ìn h  [+động] 
và [+chủ ý], tức là m ột h à n h  động (Dik
1981, Cao X uân  Hạo 1991). B àng  chứ ng  là 
xét về chức n ă n g  dụn g  học c h ú n g  vẫn  được 
dùn g  n h ư  n h ữ n g  câu  cầu  kh iến  có đích 
ngôn t ru n g  dược đ ả n h  d ấ u  b ằ n g  một điểm 
nhấn. Xét về k h ả  n â n g  cải biến  các câu  này  
có k h ả  n àn g  cái biến th à n h  các câu phi 
ngoại dộng h à n h  động có d ạ n g  thức (a), (b), 
(c), (d).

N hũng  d ấu  h iệu  t rê n  cho th à y  trong  
các cảu phi ngoại động N 2-V  d an g  xét, V 
vẫn m ang  ha i né t  ngh ĩa  [+động3 và [+chủ 
ý], mặc dù t ính  l+ehủ ý] của  V có p h ầ n  h ạ n  
ch ế  hơn ở các kế t cấu chủ động - ngoại 
dộng điển h ình , biểu  hiộn ở chỗ tác th ể  của 
hành  động không x u ấ t  h iện  hiển ngôn 
trưổc V. Đế p h â n  b iệ t với các kết cấu  chủ  
dộng - ngoại động và m ặ t khác  với các kết 
cấu phi ngoại dộng N2-V khác, c h ú n g  tôi 
gọi kiêu kế t câu N2-V biểu hiện h à n h  động 
này  là kết cấu phi ngoại dộng h à n h  động. 
Xét về mặt h ình  thửc, các kết cấu  phi 
ngoại động h à n h  động  n à y  giông với các 
kế t cấu phi ngoại động (cùng có câu  tạo  
N2-V) n h ư n g  xét về m ặ t  ngữ  nghĩa , c h ú n g  
lại gần với các k ế t  cấu ngoại dộng - chủ  
đọng (cùng biểu th ị một h à n h  động chuyển  
tác). Có thế  nói đây là các kế t cấu  ngoại 
động về m ặ t  ngừ  ngh ĩa  n h ư n g  phi ngoại 
động về m ặ t ngữ  pháp . T uy  nh iên , vi sự  
p h ân  biệt ngoại động  - phi ngoại động xét 
vê mặt ngữ p h á p  là sự  p h â n  biệt chủ  yếu 
dựa t rèn  tiêu  chi h ìn h  thức (đặc điểm  cấu 
tạo), nên  theo  chúng  tôi cỏ th ể  coi các k ế t

cấu N 2 -P  này  n h ư  một t iểu  loại của  các k ế t  
cấu phi ngoại động của Tiếng Việt.

2.2 Các kết cấu p h i ngoại động  quá  tr ìn h

Q uá t r ìn h  là một sự  t ìn h  [+động] và [- 

chủ ý]. N é t n g h ĩa  [+dộng] p h ân  b iệ t q u á  
tr ìn h  với t r ạ n g  th á i ,  CÒ11 n é t  ngh ĩa  [-chủ  ý] 
p h ân  b iệ t q u á  t r ì n h  với h à n h  động. V ận  
dụn g  các tiêu  ch í h ình  thứ c  của vi từ  q u á  
t r ìn h  để k iểm  ngh iệm , c h ú n g  tôi n h ậ n  th à y  
có th ể  xếp vào tiểu  n hóm  này các kế t  cấu  
N2-V:

a) Có V là m ột vị từ  độc lập được p h á t  
âm  bình thường, không  cỏ điếm n h ấn :  Đèn  
tắt. Cửa mò. Xe d ừ n g  114],

b) Có V được mỏ rộng bàng  các phụ  từ  
chỉ thời gian (dà, đang ,  đương, sẽ, vừa, 
mới, sắp), sự tiếp  d iễn  (cũng, vẫn, còn), sự  
kế t  th ú c  (xong» rồi, hết), hướng (ra, vào, 
lên, xuống...), vv. Ví dụ:

(6) a. C âu chuyện  còn đư ơng  nói dờ  (...)

b. B àn rượu (ỉâ bày xong .

c. B át chảo çtà h ú p  xong  rồi (...)

d. Đỗ đ à i rọ i, lá  rửa rối, gạo nếp chiêu
rồi.

e. Cái th ú n g  dư a  ra, cái rá đưa vào (...)

c) Có V được mỏ rộng bàng  các phụ  ngữ  
chỉ thòi điểm , nơi chốn, c h ấ t  liệu hoặc 
phương tiện:

(7) a. N h à  này  x â y  từ  năm  ngoái.

b. Con búp bê N h ậ t hay treo ở bên 
m iến g  k ín h .

c. T h á n h  g iá  đ ú c  hằng  đồng .

Xét theo  mục đích p h á t  ngôn, có thế  
thấy  khác với các câu  N 2-V  biêu th ị  h à n h  
động, các câu  N 2-V  t rê n  dây khóng  được 
dùn g  làm  cáu cầu  kl]iến mà là n h ữ n g  cáu

Tap chi Khoa hot OHQGHN. KHXH á  /VI'. T.xx, S ố 1 .2004
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tường th u ậ t  thông  báo về  m ột sự  kiện. Xét 
vé mặt h ình  thức, c h ú n g  tòi th ấ y  ở các câu 
N2-V này:

+ Có th ể  thêm  vào trước hoặc sau  V 
các từ  ngữ  cớ hàm  chứ a  nét ngh ĩa  [+động] 
IŨ1Ư các yếu  tô' chi tốc độ, âm  th a n h ,  diễn 
tiến , hướng, thời đoạn, sự  b ắ t  đ ầ u  hoặc kết 
thúc, vv:

(8) a. Đ èn b ỗ n s nh iên  tắ t p h u t đi.

b. Cửa m ở trong  5 p h ú t .

c. Cứa xà lim  m à  toang  ra rồi.

d. N gọn  roi còn v ụ t h a i cái nữa lên
người Khoa.

+ Sự có m ặ t  (hiến ngôn hay  h àm  ẩn) 
của  vai tác  thể  không  rõ n h ư  ở kiểu câu 
N2-V biếu th ị h à n h  động: ở h ầ u  hế t các 
câu  kiêu n ày  chúng  ta  không  dề d àn g  Iìhặn 
ra  tác thê  là người nói, người nghe hay 
người th ứ  ba. sở  dĩ n h ư  vậy là vì ớ kiểu câu 
này  người nói không th ô n g  báo về h à n h  
động của một chủ  th ể  m à chỉ thông  báo 
nhữ ng  g\ xảy ra  đổi với m ột khách  th ể  (vốn 
là “đôi tượng của h à n h  đ ộ n g ’). N h ận  xét 
của  N guyền  M inh T h u y ế t cho rà n g  trong  
câu “N h à  xả y  rồi” - cái q u a n  trọng  không 
phải là ai xây m à là n h ữ n g  chi t iế t  của 
h à n h  động  xảy: ỏ đâu , k h i  nào, n h ư  thê 
nào, xong chưa...” (15, tr .9 ) hoàn  to àn  xác 
đáng  vối kiểu câu này. So sánh , chảng hạn» 
ba câu:

(9) a. Cửa mở.

b. Cửa m ở  rồi.

c. Cửa này nên m ở  ra.

C húng  t.a th â y  tro n g  k h i  các câu  (9a) 
và (9b) gần như  không  ngụ ý gì về sự  h iện  
diện của m ột tác thê  th ì  câu  (9c) lại hàm  
chỉ tác th ể  của  h à n h  động  m ỏ  là người 
nghe. C hính  điều đó đ ă  làm  cho N2 (cửa)

của các câu  (9a) và (9b) có xu huỏng  trỏ  
th à n h  m ột q u á  thô (processor) hòn là đối 
thổ, t rong  khi ỏ (9c) N2 vẫn  có tư  cách là 
đối thể. Đ ấy là m ột t ro n g  n h ữ n g  lí do dể 
chúng  tôi coi (9a) và (9b) là các câu  biểu thị 
quá t r ìn h  còn (9c) là câu  biếu thị hành  
động, mặc dù cả ba  câu có cùng  một vị từ  
t ru n g  tâ m  là mờ. Tuy nh iên , nếu  so với 
kiêu cảu  N 2-V  chi t r ạ n g  th á i  dưới đây  thì 
tính  “tác thế '’ (agentive) củ a  kiêu câu  quá 
tr ình  vẫn  m ạn h  hơn. B ằng  chứng  là đỏi khi 
tác th ể  của  h à n h  động nguyên  thuỷ  có thể  
được khôi phục  b ằn g  m ột phụ ngử  có các 
giới từ  do  hoặc bởi:

(10) a. C hùa  xây (...) bời m ột nhà  sư  ấn Độ.

b .C h ừ a  do m ộ t n h à  sư  ấn  Độ xây rồi.

hay dược h iển  ngôn hoá ở vị t r í  trước V, 
biến kế t  câu N 2-V  th à n h  một k ế t  cấu chủ 
động có bô ngừ  đào:

(11) N h à  xây rồi > N h à  tôi xâ y  rồi.

+ V nói c h u n g  không  ưa th ích  các vai 
nghĩa  mục đích, công cụ hay  ngiíòi hường 
lợi - các vai n g h ĩa  đặc t rư n g  cho vị t.ừ h àn h  
động, ch ẳn g  h ạ n  c h ú n g  ta  í t  nói:

(12) a . *Đèn tắ t cho e m .

b. *cửa m ở  bằ n g  ch ia  khoá.

c. *N hà xâ y  rồi đê ở.

+ K hông có m ặ t  các vị từ  t ình  th á i  có 
n é t  ngh ĩa  f+ chủ  ý] {cố, gắng, to a n t đ ịnh ...), 
t rừ  phi được d ù n g  n h ư  một th ủ  pháp  n h ân  
hoá ( 12c) :

(13) a. *Đèn cố  tắt.

b. *Cửa toan mở.

c. ? N gọn  roi còn c ố v ụ t  h a i cái nữ a  lẽn  
người Khoa.

n h ư n g  lại có k h ả  n ă n g  ch ấp  n h ậ n  các phụ  
từ  bị, được ở vị t r í  trước V đê t rà  th à n h  cấu 
t rú c  bị động:
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(14) a. Cửa m ở  ra > Cửa đươc m ở  ra.

b. N h ả  xá y  rồi > N h à  đươc xây rồi.

c. Tem  p h iếu  cắ t hết rồi > Tem  p h iếu  
bi căt hết rồi.

Đặc điểm  này  không  có ỏ các câu  N 2 -V 
biểu thị h à n h  động và t r ạ n g  thá i.

+ K hông được d ù n g  làm  câu  cầu  kh iến  
hoặc th a m  gia vào các k ế t  cấu  cầu  kh iến  
như  câu  h à n h  động:

(15) a. *Đèn tắ t ! a \  *Họ yêu  cầu  đèn  tắt.

b. *Cửa m ở  ! b \  *NÓ ra lệnh  cửa mở.

c. *N hà xây rồi! c \ *Tôi sai n hà  xây rồi.

và cũng không  th a m  gia vào các kế t cấu  so 
sán h  n h ư  câu  t r ạ n g  thá i,  t rừ  phi V có th ê m  
các phụ  ngữ  cách thức  để trở  th à n h  V 
t r ạ n g  thái:

(16) a. *Cửa này  m ở  hơn cửa k ia  > a \  c ử a  

này m ở  d ễ  hơn cửa k ia .

b. *N hà này  xây n h ấ t rồi. > b ’. N hà

này xây đep n h ấ t là n g  rồi.

N h ữ n g  d ấ u  h iệ u  t r ê n  c h ứ n g  tỏ  cá c  c â u  

N2-V k iểu  Đèn tắt. C ửa mỏ. N h à  xả y  rồi. 
B àn  rượu đã  bày xong ... không  p h ả i  là  các 
c â u  p h i  n g o ạ i đ ộ n g  b iể u  t h ị  h à n h  đ ộ n g  h a y  

t r ạ n g  th á i.  T h e o  c h ú n g  tô i,  có  t h ể  c o i đ â y  

là  cá c  c â u  p h i n g o ạ i đ ộ n g  q u á  t r ìn h ,  m ộ t 

t iể u  lo ạ i c ủ a  c á c  k ế t  c ấ u  p h i  n g o ạ i đ ộ n g . 

Xét về m ặ t  cấu  tạo  và ngữ  nghĩa , k iểu  câu 
p h i n g o ạ i đ ộ n g  q u á  t r ìn h  n à y  r ấ t  g ầ n  g ũ i 

v ớ i k iể u  c â u  b ị đ ộ n g  v à  c h ú n g  có  th ể  

ch u y ể n  h o á  th à n h  c â u  b ị đ ộ n g  n ế u  th ê m  

“được” , “b ị” v à o  trư ớ c  V  (xem  v í d ụ  14 ở trên ).

2.3 Các kế t cấu p h i ngoại động  trạ n g  th á i

T rạn g  th á i  là m ộ t sự  t ìn h  [-động], [- 
chủ ý]. Xét vể m ặ t  h ìn h  thức, các câu  biểu

t h ị  t r ạ n g  t h á i  sẽ lo ạ i t r ừ  cá c  dắu h iệ u  h ìn h  

thức của  h à n h  động và quá  tr ình. K ết quá  
kiểm  chứng  theo  các t iêu  chí h ình  th ứ c  cho 
t h ấ y  có  th ế  x ế p  v à o  t iể u  n h ó m  cá c  k ế t  c â u  

N2-V :

a) Vối V có các p h ụ  từ, phụ ng ừ  chỉ 
c á ch  th ứ c ,  đ ặ c  đ iể m  đ i kèm :

(17) a. Sách  n à y  đọc hay.

b. N h à  n à y  xâ y  đ ep .

c. M ôn n à y  học khó.

b) Hoặc có p h ụ  từ  dươc chỉ k h ả  n ă n g  
h o ặ c  h ệ  quả:

(18) a. Cưa n à y  cứa đươc cá thép.

b. Q uả n à y  kh ô n g  ăn  đươc.

T ấ t  cả các kết. cấu  N2-V t rê n  đây  có 
n h ữ n g  d ấ u  h iệ u  h ìn h  thứ c  chung  n h ư  sau:

+ V kh ô n g  k ế t  hợp với các từ  ngữ  có 
n é t  n g h ĩa  [+ động], c h ẳ n g  h ạ n  cá c  t ừ  n g ữ  

c h ỉ tố c  độ , â m  th a n h ,  h ư ớ n g , th ò i đ oạ n , 

d iễ n  t iế n ,  sự  k h ở i đ ầ u  h o ặ c  k ế t  th ú c :

(19) a. *Sách này  đọc h a y  rấ t n h a n h .

b. *N hà  n à y  xã y  đẹp  iro n s  5 th á n g ■

c. *M ôn này  đ a n s  hoc khó .

+ H oàn  toàn  loại t rừ  sự có m ặ t  (hiển 
ngôn h ay  h à m  ẩn) của  vai tác  th ể  của  h à n h  
động:

(20) *Sách  n à y  đọc h a y  bởi tô i.

+ Các vai công cụ, mục đích, người 
hưởng lợi nói ch u n g  không  có m ặt; tuy 
nh iên  n ế u  c h ú n g  x u ấ t  hiện, kế t  cấu  N2-V 
có k h ả  n ă n g  trỏ  th à n h  câu  q u á  t r ìn h  hoặc 
h à n h  động hơn là câu  t r ạ n g  thái:

(21) a. Bức tra n h  này  treo hằng sơi dãy
ihép  rấ t chắc.

b. Cá n à y  rán k ĩ  cho m e nhé.
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c. N h à  n à y  xảy th ậ t đẹp  đ ế  ờ.

+ V không  kế t hợp với các vị từ  t ình  
thái có n é t  ngh ĩa  [+chủ ý] {cố, gắng , d á m , 
đ ịn h , toan ...) n h ư  ở các câu h à n h  động:

(22) a. * S ách  này đ in h  đoc hay.

b. *Xi m ă n g  này ç o x â y  chắc.

c. *Cưa này  toan cưa được cá thép.

n h ư n g  cũ n g  không có k h ả  n ă n g  k ế t  hợp với 
các phụ  từ  biểu h iện  t ìn h  th á i  bị động 
{dược, bị) n h ư  V ỏ các kế t  cấu  q u á  tr ình :

(23) a. * S á ch  này đươc đọc hay.

b. *M ôn này  bi học khó.

+ K hông được d ù n g  làm  cảu  cầu khiến 
củng n h ư  không  th a m  gia vào k ế t  cấu cầu 
khiển:

(24) a. *Họ yêu  cấu x i m à n g  n à y  xâ y  chắc.

b. *Mẹ sai cá này  rán ngon.

c. *H ắn ra lệnh n hà  n à y  x à y  đẹp. 

nhưng  có th ể  th am  gia vào k ế t  cấu  so sánh:

(25) a. X i m ả n g  n à y  xây chắc n h ư  x i m a n s  
B ỉm  Sơn.

b. Cá n à y  rán ngon hơn th i t .

c. N h à  này xây đẹp n h ấ t lả n g .

K hác với kết câu  N 2-V  b iểu  th ị  t r ạ n g  
thái, các k ế t  cấu N 2-V  b iêu  h iện  h à n h  
động hoặc q u á  t r ìn h  k h ô n g  th ể  th a m  gia 
vào cấu  t rú c  so sán h ,  t r ừ  phi V củ a  chúng  
được mỏ rộ n g  bàng  m ột phụ  từ  cách thức 
dể trỏ  th à n h  V t r ạ n g  th á i  n h ư  các câu (25) 
ò trên:

(26) a. ? X i m ả n g  n à y  x â y  (c h ắ c ) n h ư  x i  
m ả n g  B ỉm  Sơn

b. ? C á này  rán  (ngon) hơn. th ịt.

c. *N hà  n à y  xâ y  (đẹp) n h ấ t làng.

M ặc dù  các câu  (26a) và (26b) có thể  
được dùn g  với V khồng  có phụ  từ  cách thức 
n h ư n g  thực ra  đó chí là  một. biến  th ể  phái 
s inh từ  cách dùn g  với V có phụ  từ.

N hừng  d ấu  h iệu  h ình  thức t rê n  chứng 
tỏ trong  các câu  N 2-V  có các phụ  ngừ cách 
thức, t r ạ n g  th á i  h ay  k h ả  n àn g  di kèm 
(Sách n à y  đọc hay. N h à  này xâ y  đẹp. Quá  
này ân  được) V m an g  các dấu  hiệu ngữ 
ngh ĩa  của  một vị từ  t r ạ n g  th á i  là [-chủ 
động] và [-chù ý). Vì vậy  có th ế  gọi dây  là 
kiểu kế t cấu  phi ngoại dộng t r ạ n g  thái, 
m ột kiểu câu  t ru n g  gian (middle 
constructions) n ằ m  giừa các kết cấu  t r ạ n g  
thá i  điển  h ình  (kiểu Sách  này hay. N hà  
này đẹp) và  các kết cấu  phi ngoại động biểu 
thị các sự  kiện (quá tr ìn h  hay  h àn h  động).

Trỏ lên c h ú n g  tôi đã th ủ  khào  sá t cấu 
trúc  - ngừ n g h ĩa  của  cáo câu N 2-V  trong  
T iếng Việt, k iểu  câu  có m ột thế  từ  phi tác 
th ế  dứng  trước m ột vị từ  h ay  ngữ  vị từ. 
Cách thức khảo  sá t là  t iến  h à n h  xem xét 
k iểu  câu n ày  tro n g  môi q u a n  hệ với quá  
t r ìn h  ph i ngoại dộng hoá (de- 
tran s i t iv iza tio n )  các k ế t  cấu chủ  động - 
ngoại động (N 1-V -N 2), gắn  liền với ba sự 
biến đổi: a) g iáng  cấp hay  là phi đê hoá tác 
th ể  (N l); b) th ă n g  cấp h ay  là đề hoá một 
th a m  tô' phi tác  thể , m à thường  là dối thể  
(N2); c) t r ạ n g  th ả i  hoá vị từ  h à n h  động (V) 
bàng  các phương  tiện  khác  n h au .

Kết q u ả  chơ th ấ y ,  có thể  nói đến  sự 
tồn tạ i  của  các k ế t  cấu  phi ngoại dộng 
tro n g  T iêng Việt, m ột loại cấu  t rú c  t ru n g  
gian n ằ m  giữa các kế t  cấu  chủ  động - ngoại 
động (N 1-V -N 2) và các kết cấu  bị dộng 
điển h ìn h  (N2-dược/bị-V). T rong  các câu 
phi ngoại động này , tu ỳ  thuộc vào mức độ 
t r ạ n g  thá i hoá (s ta t iv iza tion )  của V, dược 
quy đ ịnh  bởi các yếu  tô' ngữ  pháp ,  từ  vựng
- ngữ  p h áp  và ngôn đ iệu, kế t cấu  N2-V cỏ
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thể  biểu hiện các kiểu  sự  t ìn h  khác n h a u  
như  h à n h  động, quá  t r ìn h  hoặc t rạ n g  thái. 
Điêu này  gợi ý r ằ n g  có th ể  p h ân  chia  các 
kết cấu phi ngoại động N 2-V  th à n h  các 
tiểu  loại kế t cấu  phi ngoại dộng khác nhau : 
kết cấu phi ngoại động h à n h  động (Cá này  
rán. Vấn đ ề  n à y  cẩn g iả i q u yế t ngay), kế t 
cấu  phi ngoại động q u ả  t r in h  (Cửa mở.

N h à  xả v  rồi) và kèt cấu  phi ngoại động 
t r ạ n g  th á i  (Sách  n à y  đọc hay. Q uá n à y  ãn  
được). Tất cả các kiểu kêt cấu  phi ngoại 
dộng này  hợp th à n h  họ các. kêt cấu  phi 
ngoại động (N2-V) của  T iếng  Việt, dối lặp 
một mặt với các két c âu  chù  động  - ngoại 
dộng (N 1-V-N 2) và m ặ t  k h ác  với các kết 
cấu bị dộng  (N2-bị/được-V).
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TYPOLOGY OF DE-TRANSITIVE CONSTRUCTIONS IN VIETNAMESE

D r. N g u y e n  H o n g  C o n

D epartm en t o f  L in g u is tics  
College o f  Social Sciences a n d  H u m a n itie s  * V N U

T he  p ap e r  exp lo res  the  typology of d e - tra n s i t iv e  cons truc t ions  in V ie tnam ese . These  are 

N2 -V cons truc t ions  w hich a re  form ed from the  ac t iv e - t ran s i t iv e  cons truc t ions  (N i - V- N2) 

by th re e  t ra n s fo rm a tio n  devices: detopicalization of the  agen t (N l) ,  top icalization  of a n o n ­

agent a rg u m e n t  (N2), an d  s ta t iv iza tio n  of the  predicative  verb (V). T h e ir  su rface  forms are 

s im ila r  to the  pass iv e  cons truc tions ,  bu t they  do not have  pass ive  m a rk e rs  of được  and /or  bị. 

T h ro u g h  the  an a ly s is  of th e ir  sem an tic  s t ru c tu re s  and  g ram m atica l  behaviors, th e  paper  

su g g es ts  tha t th e se  co ns truc t ions  m ay be considered  as  d iffe ren t typolopies of d e - tra n s i t iv e  

construc tions  in Viet.nam.se: active d e - tra n s i t iv e  cons truc tions ,  pocessive d e - tra n s i t iv e  

cons truc tions  and  s ta t iv e  d e - tra n s i t iv e  constructions.
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